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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 154 /2018/HS - PT
 

    Ngày  07 - 11 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Thanh 

Các Thẩm phán: Ông Trần Hưng Bính 

                           Bà Nguyễn Thị Kim Trọng 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tú Loan - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Bà Đoàn 

Thị Ái Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày  7 tháng    năm    8  t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

  t    phú  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số   8    8 TL T - H  ngày    

tháng 8 năm    8  ối v i  ị  áo Nguyễn Hoài Ch do  ó kháng  áo  ủa bị  áo  ối 

v i bản án h nh s  sơ th m số 17/2018/HS -  T ngày  5 tháng 8 năm    8  ủa Tòa 

án nhân dân thị  ã Hương Trà  tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Hoài Ch, tên gọi khá : Út; gi i tính: Nam  sinh ngày  9     977 t i 

tỉnh Thừa Thiên Huế; trú t i: Tổ dân phố 4, phường T, thị  ã H, tỉnh Thừa Thiên 

Huế; nghề nghiệp: Thợ mộ ; tr nh  ộ văn hóa: 6   . Con  ng Nguyễn Duy H và  à 

Hoàng Thị Ch; vợ Ph m Thị M;  ó    on    n sinh năm    5  nhỏ sinh năm    7. 

Tiền án tiền s : Kh ng. 

Nhân thân: 

Năm    6  ị Tòa án nhân dân quận Tân B nh  thành phố Hồ Chí Minh    ph t 

 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” t i  bản án số 76    6 H  T ngày 

08/06/2006. 

 Bị  áo  ị áp dụng biện pháp ngăn  hặn cấm  i khỏi nơi  ư trú   ó mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung vụ 

án  ượ  tóm tắt như sau: 

Khoảng  6 giờ    phút ngày  5 tháng    năm    8  anh Hoàng Thất  i  ến 

nhà Nguyễn Hoài Ch ở  ùng tổ dân phố  ể  òi nợ tiền   ng anh Thất  àm thuê thợ 

mộ   ho Ch. Khi anh Thất  ến gặp Ch th  Ch rủ anh Thất và anh Hoàng Huy Quang 

 i uống rượu. Trong  ú  uống rượu giữa anh Hoàng Thất và Nguyễn Hoài Ch ảy ra 

mâu thuẫn   ãi vã nhau về số tiền   ng  òn nợ nên Ch  ỏ về trư  . 

Đến khoảng  8 giờ    phút  ùng ngày  Nguyễn Hoài Ch i  ộ sang nhà anh Võ 

Thỏn ở số  8  ường   ng Bồ thuộ  tổ dân phố 4  phường Tứ H  ngồi uống rượu 

v i anh Võ Thỏn  anh Hoàng Văn Hải và anh Hoàng Bất. Một  ú  sau  anh Hoàng 

Thất  h y  e  ến t m Nguyễn Hoài Chth  thấy Ch ngồi trong nhà anh Thỏn nên 

 h y  e vào sân. Lú  này  anh Hoàng Thất nói v i Ch: “Út   hừ răng Út?”  nghe 

vậy Ch nói : “Ưng th  ra ngoài  ập  ậy”.  au  ó  anh Hoàng Thất và Nguyễn Hoài 

Ch  ùng  i ra sân   ú  này Ch thấy anh Thất  ấy     ùi gỗ  ể ở ngoài sân nhà anh 

Võ Thỏn  ể  ánh m nh nên  i  ộ nhanh về nhà t m hung khí  ánh   i. Khi Nguyễn 

Hoài Ch  i qua  ên kia  ường   ng Bồ  ối diện nhà anh Võ Thỏn th   ị anh Hoàng 

Thất  ầm  ùi gỗ  ánh     ái trúng vào  ưng nhưng kh ng gây thương tí h. Lú  này  

Nguyễn Hoài Ch h y vào phía sau  ếp nhà  hị gái  à Nguyễn Thị Hoài Vân ở gần 

 ó  ấy     ây dao  ể trên kệ sắt ở khu v   giết mổ heo rồi quay   i  ánh anh Thất. 

Nguyễn Hoài Ch dùng dao  h m th  anh Hoàng Thất  ấy  ùi gỗ  ỡ  àm  ùi gỗ rơi 

 uống  ất nên anh Thất  ao vào giằng  o v i Ch. Lú  này  Nguyễn Hoài Ch  ầm 

dao  h m    nhát từ trên  uống  từ sau ra trư   trúng vào vùng  ỉnh  ầu anh Hoàng 

Thất gây thương tí h. Nghe thấy  ánh nhau  anh Võ Thỏn và anh Hoàng Văn Hải 

 h y ra th  thấy anh Hoàng Thất  ị thương  hảy máu ở  ầu nên anh Võ Thỏn  ao 

vào dùng tay  ấm vào mặt Nguyễn Hoài Ch     ái nhưng kh ng gây thương tí h  

sau  ó mọi người  ưa anh Thất  i khâu vết thương và về nhà t   iều trị. 

T i bản án h nh s  sơ th m số 17/2018/H  T ngày  5 8    8  Tòa án nhân 

dân thị  ã Hương Trà  ã quyết  ịnh:  

- Tuyên  ố  ị  áo Nguyễn Hoài Ch ph m tội “Cố ý gây thương tí h”; 

- Áp dụng  iểm   khoản   Điều   4;  iểm    s khoản    khoản   Điều 5 ; Điều 

54 Bộ  uật H nh s     5;  

X  ph t  ị  áo Nguyễn Hoài Ch    (một) năm tù; thời h n  hấp hành h nh 

ph t tù tính từ ngày  ắt  i thi hành án. 

Ngoài ra  Tòa án  ấp sơ th m  òn tuyên về x   ý vật chứng  án phí và quyền 

kháng  áo theo  uật  ịnh. 

Ngày    8    8  ị  áo Nguyễn Hoài Ch  ó  ơn kháng  áo v i nội dung xin 

 ược giảm nhẹ h nh ph t và  in  ượ  hưởng án treo. 

T i phiên tòa phú  th m    i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

 ó quan  iểm giải quyết vụ án: Đơn kháng  áo  ủa bị  áo Nguyễn Hoài Ch  ó  ầy 
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 ủ nội dung theo thủ tụ  kháng  áo và  ảm bảo hợp lệ  úng trong thời h n kháng 

 áo nên  ần  ượ    t    phú  th m theo luật  ịnh.  

X t  ản án sơ th m số 17/2018/HS -  T ngày  5 8    8  ủa Tòa án nhân dân 

thị  ã Hương Trà  ã   t    bị  áo về tội “Cố ý gây thương tí h” theo  iểm   khoản 

  Điều 134 Bộ luật h nh s   à  ó  ăn  ứ   úng người   úng tội   úng pháp  uật. Bản 

án sơ th m  ũng  ã  em   t tính  hất, mứ   ộ hành vi ph m tội và nhân thân  ủa bị 

 áo  áp dụng  ầy  ủ  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh t i  á  

 iểm b, s khoản 1, khoản    iều 51, 54 Bộ luật H nh s   ể x  ph t bị  áo Nguyễn 

Hoài Ch   năm tù  à phù hợp  kh ng nặng. Do  ó   ề nghị Hội  ồng   t    áp dụng 

 iểm a khoản   Điều  55  Điều 356 Bộ luật tố tụng h nh s : Kh ng  hấp nhận 

kháng  áo  ủa bị  áo và giữ nguyên  ản án h nh s  sơ th m. 

 T i phiên tòa  ị  áo Nguyễn Hoài Ch  ũng  ã thừa nhận bản án h nh s  sơ 

th m của Tòa án nhân dân thị  ã H, tỉnh Thừa Thiên Huế   t    bị  áo về tội “Cố ý 

gây thương tí h” theo  iểm   Khoản   Điều 134 Bộ luật H nh s   à  úng người, 

 úng tội  kh ng oan và  ị  áo giữ nguyên nội dung kháng  áo;  ề nghị Hội  ồng   t 

x  phú  th m  em   t nội dung kháng  áo  ủa bị  áo. 

Căn  ứ vào  á   hứng cứ  tài  iệu  ã  ược th m tra t i phiên tòa;  ăn  ứ vào 

kết quả tranh luận t i phiên tòa  trên  ơ sở  em   t  ầy  ủ  toàn diện tài  iệu, chứng 

cứ  ý kiến của Kiểm sát viên   ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu  ó trong hồ sơ vụ án  ã  ược 

tranh tụng t i phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[ ] Đã  ó  ơ sở kết luận:  

Khoảng 16 giờ    phút ngày  5 tháng    năm    8  anh Hoàng  Thất  ến nhà 

Nguyễn Hoài Ch  òi tiền nợ do anh Thất  àm   ng thợ mộc cho Ch; khi  ến th  anh 

Thất  ược Ch rủ ra quán uống rượu  ùng anh Nguyễn Huy Quang. Trong  ú  uống 

rượu  do hai  ên  ãi nhau về số tiền nợ nên Ch bỏ về trư    sau  ó qua nhà anh Võ 

Thỏn ở  ùng tổ dân phố uống rượu v i anh Võ Thỏn  anh Hoàng Văn Hải và anh 

Hoàng Bất. Đến khoảng 19 giờ     ùng ngày  anh Thất  ến t m Ch, thấy Ch nên 

anh Thất ch y  e vào sân và hai  ên gây gổ, thá h thứ  ra sân  ánh nhau. Lú  này  

anh Thất lấy một  ùi gỗ ở sân  ánh Ch một  ái trúng vào  ưng  ủa nhưng kh ng gây 

thương tí h. Ch ch y vào nhà  hị ruột  à Nguyễn Thị Hoài Vân ở gần  ó  ấy     ây 

dao  ể trên kệ sắt ở khu v   giết mổ heo quay ra  ánh   i anh Thất. Khi Nguyễn 

Hoài Ch dùng dao  h m th  anh Thất  ấy  ùi gỗ  ỡ   i  àm  ùi gỗ rơi  uống  ất  Ch 

tiếp tụ   ầm dao  h m    nhát từ trên  uống  từ sau ra trư   trúng vào vùng  ỉnh 

 ầu anh Hoàng Thất gây thương tí h; anh Thất  ao vào  m và giằng  o v i Ch. 

Nghe thấy  ánh nhau  anh Võ Thỏn và anh Hoàng Văn Hải  h y ra  an ngăn th  

thấy anh Hoàng Thất  ị thương  hảy máu ở  ầu nên anh Võ Thỏn  ao vào dùng tay 
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 ấm vào mặt Ch     ái nhưng kh ng gây thương tí h; sau  ó mọi người  ưa anh 

Thất  i khâu vết thương và về nhà t   iều trị. 

 Hậu quả: Anh Hoàng Thất bị vỡ  ương sọ vùng thái dương trái   ó mảnh 

 ương rời nhỏ, tụ máu dư i màng  ứng.  

T i bản Kết luận giám  ịnh pháp y số: 29- 8 TgT ngày  6 tháng    năm    8 

của Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, kết luận thương tí h  ủa anh Hoàng 

Thất như sau: 

1. Dấu hiệu  hính qua giám  ịnh: Vết thương phần mềm  ỉnh  ầu phải: 5%. 

Vết thương  ỉnh trái vỡ mòm sọ  ó  hiều dài dư i 05cm, hiện kh ng ảnh hưởng 

chứ  năng:  5%. 

2. Tỷ lệ tổn thương  hung  ơ thể hiện t i  à:  9%. (Mười  hín phần trăm) 

3. Vật gây: Vật sắc nặng./. 

 [ ] X t hành vi ph m tội của bị  áo:  

Chỉ v  mâu thuẫn trong việ   òi nợ tiền   ng  àm thợ mộc của anh Hoàng  

Thất dẫn  ến gây gỗ thá h thứ   ánh nhau; anh Thất dùng  ùi gỗ  ánh Ch     ái 

vào  ưng nhưng kh ng gây thương tí h  Ch  ã  ó hành vi dùng dao  à  o i hung khí 

nguy hiểm  h m    nhát trúng và  àm rơi thanh gỗ trên tay anh Thất rồi tiếp tục 

 h m hai nhát  iên tiếp vào vùng  ỉnh  ầu anh Thất gây vỡ mòm sọ và thương tí h 

phần mềm  ỉnh  ầu phải  gây thiệt h i sức khỏe v i tỉ lệ thương tí h  9%  ho anh 

Hoàng  Thất.  

Hành vi ph m tội của bị  áo  ã ph m vào  iểm a khoản    iều 134 Bộ luật 

h nh s  và  ị cấp sơ th m   t    theo t nh tiết tăng nặng  ịnh khung quy  ịnh t i 

 iểm   khoản 2  iều 134 Bộ luật h nh s   à  ó  ăn  ứ   úng người   úng tội   ảm 

bảo  úng pháp  uật. 

[ ] X t kháng  áo  ị  áo Nguyễn Hoài Ch cho rằng cấp sơ th m x  ph t bị  áo 

mứ  án    tháng tù  à quá nặng  v  vậy bị  áo  in giảm nhẹ h nh ph t và xin  ược 

hưởng án treo v  bị  áo  ho rằng  ó nhiều t nh tiết giảm nhẹ   ã  ồi thường toàn  ộ 

thiệt h i sức khỏe  ho người bị h i; bản thân  ã thành kh n khai  áo  ăn năn hối lỗi; 

 à  ao  ộng  hính  hoàn  ảnh gia   nh khó khăn      on  òn nhỏ  người bị h i  ó 

 ơn  in giảm nhẹ h nh ph t. 

Hội  ồng   t    phú  th m thấy rằng:  

Sức khỏe của  on người  à vốn quý   ượ  pháp  uật bảo vệ  nghiêm  ấm mọi 

hành vi  âm h i. Nguyễn Hoài Ch  à người  ó  ầy  ủ năng     trá h nhiệm h nh s  

nhưng v i thái  ộ bất chấp pháp  uật   oi thường tính m ng sức khỏe của người 

khá ;  ã dùng dao  à  o i hung khí huy hiểm  h m  iên tiếp nhiều nhát vào  ầu anh 

Hoàng  Thất   à vùng trọng yếu trên  ơ thể  ó nguy  ơ dẫn  ến thiệt h i tính m ng. 

Hành vi  ủa bị  áo  à hết sức nguy hiểm   ã  âm h i nghiêm trọng  ến sức khỏe 

người khá    àm mất an ninh trật t  t i  ịa phương. Cấp sơ th m  ã  em   t   ân 
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nhắ  và áp dụng  ầy  ủ  á  t nh tiết giảm nhẹ cho bị  áo  ượ  quy  ịnh t i  á  

 iểm b, s khoản 1, khoản    iều 51 Bộ luật h nh s ; ngoài ra  òn áp dụng  iều 54 

Bộ luật h nh s   ể x  dư i mức thấp nhất khung h nh ph t và    ph t bị  áo    năm 

tù  à  ó phần  nhẹ   hưa thể hiện s  nghiêm khắc nhằm răn  e  giáo dụ   ối v i bị 

 áo và góp phần phòng ngừa chung.  

Ngoài ra  nhân thân  ị  áo  ã từng bị Tòa án    ph t h nh ph t tù về hành vi 

trộm cắp tài sản nhưng kh ng rút kinh nghiệm  ể tu dưỡng rèn  uyện bản thân, l i 

tiếp tục ph m tội nghiêm trọng do cố ý. 

T i phiên tòa phú  th m, Hội  ồng   t      t thấy nội dung kháng  áo  ủa bị 

 áo yêu  ầu  ược giảm nhẹ h nh ph t và  in  ượ  hưởng án treo   á  t nh tiết bị  áo 

nêu trong nội dung kháng  áo  ã  ược cấp sơ th m  em   t; kh ng  ó t nh tiết g  

m i, nên kh ng  ó  ăn  ứ  ể chấp nhận. 

Do  ó   ần chấp nhận quan  iểm của   i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa;  ăn 

cứ vào  iểm a khoản   Điều  55   iều 356  Bộ luật Tố tụng h nh s   ể giữ nguyên 

án sơ th m về mứ  h nh ph t   á h  y  ị  áo khỏi  ời sống  ã hội một thời gian 

nhằm nghiêm trị và t o  ơ hội cho bị  áo  ó  iều kiện cải t o trở thành   ng dân tốt, 

 ó í h  ho  ã hội và góp phần răn  e phòng ngừa chung. 

Cá  quyết  ịnh khá   ủa bản án sơ th m kh ng  ó kháng  áo  kháng nghị  ã 

 ó hiệu l   pháp  uật kể từ ngày hết thời h n kháng  áo  kháng nghị.  

 [ ] Án phí h nh s  phú  th m:  

Do kháng  áo  ủa bị  áo kh ng  ược chấp nhận nên  ị  áo Nguyễn Hoài Ch 

phải chịu theo luật  ịnh. 

V   á   ẽ trên; 

 U ẾT ĐỊNH 

Căn  ứ  iểm a khoản   Điều  55  Điều 356 của Bộ luật tố tụng h nh s ; 

1. Kh ng  hấp nhận kháng  áo  ủa bị  áo Nguyễn Hoài Ch (tên gọi khá : Út) 

và giữ nguyên  ản án sơ th m số 17/2018/HS -  T ngày  5 8    8  ủa Tòa án nhân 

dân thị  ã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Áp dụng  iểm   khoản   Điều   4;  á   iểm b, s khoản 1, khoản   Điều 51, 

 iều 54 Bộ luật h nh s ; x  ph t bị  áo Nguyễn Hoài Ch (tên gọi khá : Út)    

(một) năm tù  về tội “Cố ý gây thương tí h”.  

Thời h n chấp hành h nh ph t tù tính từ ngày  ắt giam thi hành án. 

2. Án phí h nh s  phú  th m: Bị  áo Nguyễn Hoài Ch phải chịu    .     ồng. 

3. Cá  quyết  ịnh khá   ủa bản án sơ th m kh ng  ó kháng  áo  kháng nghị  ã 

 ó hiệu l   pháp  uật kể từ ngày hết thời h n kháng  áo  kháng nghị. 

Bản án phú  th m  ó hiệu l   pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao t i Đà Nẵng; 

- VKSND Cấp cao t i Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh TT - Huế; 

-  hòng  V 7 CA tỉnh TT - Huế; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND thị  ã Hương trà; 

- VKSND thị  ã Hương trà; 

- C ng an thị  ã Hương trà; 

- Chi cục THADS thị  ã Hương trà; 

- Bị  áo; 

- Lưu H VA  HCT . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Thanh 
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